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010100000101 114 1 1-70
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 9:30 G305

Trắc nghiệm 

online
010100000101 114 1 1-30

Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 9:30 G301 Trắc nghiệm online

010100000101 114 3 31-70
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 9:30 G303 Trắc nghiệm online

010100000104 119 1 1-60
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 9:30 G205

Trắc nghiệm 

online
010100000104 119 1 1-30

Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 9:30 G307 Trắc nghiệm online

010100000104 119 2 61-119
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 9:30 G406

Trắc nghiệm 

online
010100000104 119 2 31-60

Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 9:30 G504 Trắc nghiệm online

010100000104 119 3 61-90
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 9:30 G601 Trắc nghiệm online

010100000104 119 4 91-119
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 9:30 G602 Trắc nghiệm online

010100000105 117 1 1-70
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 14:30 G406

Trắc nghiệm 

online
010100000105 117 1 1-45

Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 14:30 G304 Trắc nghiệm online

010100000105 117 3 46-70
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 14:30 G201 Trắc nghiệm online

010100000107 138 1 1-70
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 14:30 G205

Trắc nghiệm 

online
010100000107 138 1 1-50

Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 14:30 G303 Trắc nghiệm online

010100000107 138 2 71-138
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 14:30 G305

Trắc nghiệm 

online
010100000107 138 2 51-80

Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 14:30 G202 Trắc nghiệm online

010100000107 138 3 81-110
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 14:30 G301 Trắc nghiệm online

010100000107 138 4 111-138
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 14:30 G307 Trắc nghiệm online

010100000114 135 1 1-70
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 12:30 G205

Trắc nghiệm 

online
010100000114 135 1 1-50

Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 12:30 G207 Trắc nghiệm online

010100000114 135 2 71-135
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 12:30 G305

Trắc nghiệm 

online
010100000114 135 2 51-80

Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 12:30 G201 Trắc nghiệm online

010100000114 135 3 81-110
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 12:30 G202 Trắc nghiệm online

010100000114 135 4 111-135
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 12:30 G301 Trắc nghiệm online

010100010502 58 Kinh tế vĩ mô 07/08/2024 12:30 G305
Trắc nghiệm 

online
010100010502 58 1 1-30 Kinh tế vĩ mô 07/08/2024 12:30 G301 Trắc nghiệm online

010100010502 58 2 31-58 Kinh tế vĩ mô 07/08/2024 12:30 G203 Trắc nghiệm online

010100011802 59 Thanh toán quốc tế 08/08/2024 14:30 G205
Trắc nghiệm 

online
010100011802 59 1 1-30 Thanh toán quốc tế 08/08/2024 14:30 G301 Trắc nghiệm online
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010100011802 59 2 31-59 Thanh toán quốc tế 08/08/2024 14:30 G303 Trắc nghiệm online

010100011803 58 Thanh toán quốc tế 08/08/2024 14:30 G406
Trắc nghiệm 

online
010100011803 58 1 1-30 Thanh toán quốc tế 08/08/2024 14:30 G307 Trắc nghiệm online

010100011803 58 2 31-58 Thanh toán quốc tế 08/08/2024 14:30 G308 Trắc nghiệm online

010100011804 58 Thanh toán quốc tế 08/08/2024 14:30 G305
Trắc nghiệm 

online
010100011804 58 1 1-30 Thanh toán quốc tế 08/08/2024 14:30 G207 Trắc nghiệm online

010100011804 58 2 31-58 Thanh toán quốc tế 08/08/2024 14:30 G302 Trắc nghiệm online

010100136801 58
Quản trị chiến lược 

trong tổ chức du lịch
07/08/2024 14:30 G205 Tự luận 010100136801 58 1 1-30

Quản trị chiến lược 

trong tổ chức du lịch
07/08/2024 14:30 G202 Tự luận

010100136801 58 2 31-58
Quản trị chiến lược 

trong tổ chức du lịch
07/08/2024 14:30 G203 Tự luận

011100000102 106 1 1-70
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 12:30 G406

Trắc nghiệm 

online
011100000102 106 1 1-35

Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 12:30 G302 Trắc nghiệm online

011100000102 106 3 36-70
Tổng quan về Hàng 

không dân dụng
09/08/2024 12:30 G307 Trắc nghiệm online

011100014801 63
Cơ sở điều khiển tự 

động
06/08/2024 14:30 G406 Tự luận 011100014801 63 1 1-30

Cơ sở điều khiển tự 

động
06/08/2024 14:30 G113 Tự luận

011100014801 63 2 31-63
Cơ sở điều khiển tự 

động
06/08/2024 14:30 G407 Tự luận

011100058601 58 Khí cụ điện 07/08/2024 12:30 G406 Tự luận 011100058601 58 1 1-30 Khí cụ điện 07/08/2024 12:30 G504 Tự luận

011100058601 58 2 31-58 Khí cụ điện 07/08/2024 12:30 G601 Tự luận

011100082001 60
Dẫn đường hàng 

không
06/08/2024 9:30 G205

Trắc nghiệm 

online
011100082001 60 1 1-30 Dẫn đường hàng không 06/08/2024 9:30 G307 Trắc nghiệm online

011100082001 60 2 31-60 Dẫn đường hàng không 06/08/2024 9:30 G303 Trắc nghiệm online

030100068901 67
Vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm CAT7,8,9
09/08/2024 7:30 G205 Tự luận 030100068901 67 1 1-30

Vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm CAT7,8,9
09/08/2024 7:30 G501 Tự luận

030100068901 67 2 31-67
Vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm CAT7,8,9
09/08/2024 7:30 G207 Tự luận

010100001701 58
Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
06/08/2024 7:30 G406

Trắc nghiệm 

online
010100001701 58 1 1-30

Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
26/08/2024 7:30 G201 Trắc nghiệm online

010100001701 58 2 31-58
Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
26/08/2024 7:30 G202 Trắc nghiệm online

010100001702 60
Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
06/08/2024 7:30 G205

Trắc nghiệm 

online
010100001702 60 1 1-30

Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
26/08/2024 7:30 G301 Trắc nghiệm online

010100001702 60 2 31-60
Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
26/08/2024 7:30 G302 Trắc nghiệm online

18 010100001703 53
Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
06/08/2024 7:30 G113

Trắc nghiệm 

online
010100001703 53

Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
26/08/2024 7:30 G113 Trắc nghiệm online
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19 010100001705 46
Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
06/08/2024 7:30 G203

Trắc nghiệm 

online
010100001705 46

Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
26/08/2024 7:30 G203 Trắc nghiệm online

010100001706 59
Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
06/08/2024 7:30 G305

Trắc nghiệm 

online
010100001706 59 1 1-30

Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
26/08/2024 7:30 G307 Trắc nghiệm online

010100001706 59 2 31-59
Cấu trúc dữ liệu và 

thuật giải
26/08/2024 7:30 G504 Trắc nghiệm online

010100055101 137 1 1-70
Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
08/08/2024 7:30 G205

Trắc nghiệm 

online
010100055101 137 1 1-45

Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
26/08/2024 7:30 G204 Trắc nghiệm online

010100055101 137 2 71-137
Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
08/08/2024 7:30 G305

Trắc nghiệm 

online
010100055101 137 2 46-90

Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
26/08/2024 7:30 G207 Trắc nghiệm online

010100055101 137 3 91-137
Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
26/08/2024 7:30 G303 Trắc nghiệm online

010100055102 133 1 1-60
Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
08/08/2024 7:30 G406

Trắc nghiệm 

online
010100055102 133 1 1-50

Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
26/08/2024 7:30 G304 Trắc nghiệm online

010100055102 133 2 61-110
Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
08/08/2024 7:30 G113

Trắc nghiệm 

online
010100055102 133 2 51-100

Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
26/08/2024 7:30 G407 Trắc nghiệm online

010100055102 133 3
111-

133

Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
08/08/2024 7:30 G201

Trắc nghiệm 

online
010100055102 133 3 101-133

Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
26/08/2024 7:30 G408 Trắc nghiệm online

010100055103 136 1 1-70
Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
08/08/2024 9:30 G205

Trắc nghiệm 

online
010100055103 136 1 1-30

Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
26/08/2024 7:30 G308 Trắc nghiệm online

010100055103 136 2 71-136
Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
08/08/2024 9:30 G305

Trắc nghiệm 

online
010100055103 136 2 31-60

Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
26/08/2024 7:30 G501 Trắc nghiệm online

010100055103 136 3 61-90
Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
26/08/2024 7:30 G502 Trắc nghiệm online

010100055103 136 4 91-120
Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
26/08/2024 7:30 G503 Trắc nghiệm online

010100055103 136 5 121-136
Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
26/08/2024 7:30 G505 Trắc nghiệm online

24 010100055105 33
Nguyên lý thống kê 

kinh doanh
08/08/2024 7:30 G203

Trắc nghiệm 

online
010100055105 33

Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
26/08/2024 7:30 G601 Trắc nghiệm online

010100008201 57 Quản trị nhân lực 07/08/2024 14:30 G406
Trắc nghiệm 

online
010100008201 57 1 1-30 Quản trị nhân lực 26/08/2024 9:30 G201 Trắc nghiệm online

010100008201 57 2 31-57 Quản trị nhân lực 26/08/2024 9:30 G202 Trắc nghiệm online

26 010100008202 37 Quản trị nhân lực 07/08/2024 9:30 G203
Trắc nghiệm 

online
010100008202 37 Quản trị nhân lực 26/08/2024 9:30 G407 Trắc nghiệm online

010100008203 65 Quản trị nhân lực 07/08/2024 9:30 G406
Trắc nghiệm 

online
010100008203 65 1 1-33 Quản trị nhân lực 26/08/2024 9:30 G301 Trắc nghiệm online

010100008203 65 2 31-65 Quản trị nhân lực 26/08/2024 9:30 G302 Trắc nghiệm online

010100008204 67 Quản trị nhân lực 07/08/2024 9:30 G205
Trắc nghiệm 

online
010100008204 67 1 1-35 Quản trị nhân lực 26/08/2024 9:30 G203 Trắc nghiệm online

010100008204 67 2 36-67 Quản trị nhân lực 26/08/2024 9:30 G204 Trắc nghiệm online

28

21

22

23

25

27

20



STT Mã LHP Sĩ số Nhóm
Từ số 

thứ tự
Môn thi Ngày thi

Thời 

gian thi

Phòng 

Thi

Hình thức 

thi
Mã LHP Sĩ số Nhóm

Từ số 

thứ tự
Môn thi Ngày thi Thời gian thi

Phòng 

Thi
Hình thức thi Ghi chú

Lịch thi sau điều chỉnhLịch thi cũ

29 010100008207 41 Quản trị nhân lực 07/08/2024 9:30 G113
Trắc nghiệm 

online
010100008207 41 Quản trị nhân lực 26/08/2024 9:30 G207 Trắc nghiệm online

010100008208 69 Quản trị nhân lực 07/08/2024 12:30 G205
Trắc nghiệm 

online
010100008208 69 1 1-35 Quản trị nhân lực 26/08/2024 9:30 G303 Trắc nghiệm online

010100008208 69 2 36-69 Quản trị nhân lực 26/08/2024 9:30 G304 Trắc nghiệm online

010100008209 65 Quản trị nhân lực 07/08/2024 9:30 G305
Trắc nghiệm 

online
010100008209 65 1 1-33 Quản trị nhân lực 26/08/2024 9:30 G307 Trắc nghiệm online

010100008209 65 2 34-65 Quản trị nhân lực 26/08/2024 9:30 G501 Trắc nghiệm online

010100084801 65
Lập trình hướng đối 

tượng
07/08/2024 7:30 G205

Trắc nghiệm 

online
010100084801 65 1 1-32

Lập trình hướng đối 

tượng
26/08/2024 9:30 G504 Trắc nghiệm online

010100084801 65 2 33-65
Lập trình hướng đối 

tượng
26/08/2024 9:30 G601 Trắc nghiệm online

010100084802 56
Lập trình hướng đối 

tượng
07/08/2024 14:30 G305

Trắc nghiệm 

online
010100084802 56 1 1-30

Lập trình hướng đối 

tượng
26/08/2024 9:30 G602 Trắc nghiệm online

010100084802 56 2 31-56
Lập trình hướng đối 

tượng
26/08/2024 9:30 G603 Trắc nghiệm online

010100084803 63
Lập trình hướng đối 

tượng
07/08/2024 7:30 G406

Trắc nghiệm 

online
010100084803 63 1 1-30

Lập trình hướng đối 

tượng
26/08/2024 9:30 G604 Trắc nghiệm online

010100084803 63 2 31-63
Lập trình hướng đối 

tượng
26/08/2024 9:30 G605 Trắc nghiệm online

010100084804 63
Lập trình hướng đối 

tượng
07/08/2024 7:30 G305

Trắc nghiệm 

online
010100084804 63 1 1-30

Lập trình hướng đối 

tượng
26/08/2024 9:30 G608 Trắc nghiệm online

010100084804 63 2 31-63
Lập trình hướng đối 

tượng
26/08/2024 9:30 G609 Trắc nghiệm online

36 010100084806 54
Lập trình hướng đối 

tượng
07/08/2024 7:30 G113

Trắc nghiệm 

online
010100084806 54

Lập trình hướng đối 

tượng
26/08/2024 9:30 G113 Trắc nghiệm online

010100008701 57 1 1-30 Toán chuyên đề 08/08/2024 9:30 G113
Trắc nghiệm 

online
010100008701 57 1 1-30 Toán chuyên đề 27/08/2024 7:30 G201 Trắc nghiệm online

010100008701 57 2 31-58 Toán chuyên đề 08/08/2024 9:30 G201
Trắc nghiệm 

online
010100008701 57 2 31-58 Toán chuyên đề 27/08/2024 7:30 G202 Trắc nghiệm online

38 010100008702 35 Toán chuyên đề 08/08/2024 9:30 G207
Trắc nghiệm 

online
010100008702 35 Toán chuyên đề 27/08/2024 7:30 G113 Trắc nghiệm online

010100008703 60 Toán chuyên đề 08/08/2024 9:30 G406
Trắc nghiệm 

online
010100008703 60 1 1-30 Toán chuyên đề 27/08/2024 7:30 G301 Trắc nghiệm online

010100008703 60 2 31-60 Toán chuyên đề 27/08/2024 7:30 G307 Trắc nghiệm online

010100008704 60 Toán chuyên đề 08/08/2024 12:30 G205
Trắc nghiệm 

online
010100008704 60 1 1-30 Toán chuyên đề 27/08/2024 7:30 G203 Trắc nghiệm online

010100008704 60 2 31-60 Toán chuyên đề 27/08/2024 7:30 G204 Trắc nghiệm online

41 010100008705 53 Toán chuyên đề 08/08/2024 12:30 G406
Trắc nghiệm 

online
010100008705 53 Toán chuyên đề 27/08/2024 7:30 G207 Trắc nghiệm online
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Từ số 

thứ tự
Môn thi Ngày thi Thời gian thi

Phòng 

Thi
Hình thức thi Ghi chú

Lịch thi sau điều chỉnhLịch thi cũ

010100008706 58 1 1-30 Toán chuyên đề 08/08/2024 12:30 G305
Trắc nghiệm 

online
010100008706 58 1 1-30 Toán chuyên đề 27/08/2024 7:30 G303 Trắc nghiệm online

010100008706 58 2 31-58 Toán chuyên đề 27/08/2024 7:30 G304 Trắc nghiệm online

Lập bảng
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PHÒNG ĐÀO TẠO

Tp. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2024

Cổ Tấn Anh Vũ

Dương Gia Bảo


